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TRÍCH YẾU 
Nghiên cứu những vấn đề chung về ngân hàng thương mại, về chất lượng hoạt 

động thanh toán quốc tế  KHDN, qua đó làm cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng chất 
lượng phương thức tín dụng chứng từ của chi nhánh quận 1 DAB đối với KHDN. Từ 
đó, tôi đã đưa ra giải pháp, kiến nghị hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế bằng 
phương pháp tín dụng chứng từ. Về đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tín dụng chứng 
từ và chất lượng tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế DAB – Chi nhánh quận 1. 
Về phạm vi nghiên cứu: Hoạt động thanh toán quốc tế đối với  KH doanh nghiệp tại 
DAB chi nhánh quận 1 . Trong quá trình nghiên cứu, tôi sử dụng các phương pháp 
sau: Thu thập số liệu các báo cáo và tài liệu của DAB chi nhánh quận 1, các phương 
pháp: thống kê, diễn dịch, quy nạp. Phân tích số liệu và đánh giá số liệu về số tuyệt đối 
và số tương đối chỉ tiêu dùng phân tích từ tài liệu có được. Từ đó đưa ra nhận xét, kết 
luận về hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Qua quá trình nghiên cứu đề tài này, tôi 
nhận thấy chi nhánh quận 1 – DAB cần thực sự đầy mạnh hoạt động thanh toán quốc 
tế đặc biệt là phương pháp tín dụng chứng từ hơn nữa đối với nhóm khách hàng doanh 
nghiệp. Theo chứng minh qua các năm thì bộ phận khách hàng này hàng năm có tăng 
và mang lại lợi nhuận lớn cho DAB nói chung và chi nhánh quận 1 nói riêng. 
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LỜI CẢM ƠN 

……..…….. 
 

Những năm tháng trên giảng đường đại học là những năm tháng vô cùng quý báu 
và quan trọng đối với tôi. Thầy cô đã tận tâm giảng dạy, trang bị hành trang kiến thức 
để tôi có đủ tự tin bước vào đời. Kỳ thực tập này chính là những bước đi cuối kết thúc 
những năm tháng của quãng đời sinh viên, để có những bước đi này tôi xin chân thành 
cảm ơn quý thầy cô trường Đại học Hoa Sen đã hết lòng truyền đạt kiến thức và những 
kinh nghiệm quý báu cho tôi trong thời gian học tại trường. 

Qua thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á- Chi nhánh 
quận 1 đã giúp tôi tích lũy được những kiến thức về ngành ngân hàng và nâng cao sự 
hiểu biết về thực tế. 

Để có được điều đó là nhờ sự tận tình chỉ dạy của các anh, chị tại Ngân hàng đặc 
biệt là chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng – phó phòng KHDN và Thạc sĩ Đặng Thị Thu Hằng 
đã trực tiếp hướng dẫn tôi làm quen với thực tế, giúp tôi trong quá trình nghiên cứu 
hoàn thành tốt chuyên đề thực tập. Nhưng do kiến thức còn hạn chế nên bài viết không 
thể tránh khỏi sai sót, tôi kính mong sự góp ý của Quý thầy cô, và các anh chị Chi 
nhánh quận 1 để chuyên đề được hoàn thiện hơn. 

Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô của nhà trường và anh chị trong Ngân 
hàng Đông Á – chi nhánh quận 1. Xin nhận nơi tôi lời chúc sức khỏe, thành công và 
hạnh phúc nhất. 

 Xin chân thành cảm ơn! 
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Ngân hàng TMCP Đông Á – CN quận 1 

DẪN NHẬP 

Trong xu hướng quốc tế hoá mạnh mẽ nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam 
đang dần từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Ngày 11/01/2007, Việt 
Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO). Đây là một sự kiện quan trọng mở ra các cơ hội cũng như các thách thức cho nền 
kinh tế Việt Nam để ngày càng hội nhập sâu, rộng hơn vào nền kinh tế thế giới, tiếp tục 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Việc mở ra các quan hệ ngoại thương 
và đầu tư quốc tế ngày càng rộng rãi đòi hỏi phải phát triển không ngừng các quan hệ 
thanh toán quốc tế và các dịch vụ ngân hàng quốc tế. Thanh toán xuất nhập khẩu (XNK) là 
một trong những nghiệp vụ quan trọng của các Doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại 
(NHTM). Việc tổ chức tốt quy trình thanh toán XNK của các NHTM góp phần thúc đẩy 
hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và của nền ngoại thương 
Việt Nam nói chung 

Hiểu được tầm quan trọng của quy trình thanh toán XNK nói chung và ý nghĩa của 
việc quy trình thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ, nhóm chúng tôi đã chọn đề 
án “Hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ xuất 
khẩu tại Ngân hàng Đông Á” 

Xuất phát từ những nhận thức nêu trên, sau một thời gian thực tập tại DAB - Chi 
nhánh quận 1, tôi nhận thấy hoạt động cho vay Khách hàng doanh nghiệp mang lại hiệu 
quả đáng kể cho ngân hàng. Chính vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu và  đưa ra các giải 
pháp để phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ 
KHDN sẽ có ý nghĩa về phương diện lý luận và thực tiễn đối với sự đa dạng hoá hoạt 
động của ngân hàng. Do đó, tôi đã lựa chọn đề tài: “Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ 
thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Đông Á- Chi 
nhánh Quận 1” làm đề tài nghiên cứu của mình. 
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CHƯƠNG 1.  CƠ SỞ LÝ LUẬN 
1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của thanh toán quốc tế 

Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, các quốc gia muốn tồn tại và phát triển 
đều phải tăng cường hợp tác quốc tế. Quan hệ hợp tác đó có thể trên nhiều lĩnh vực: 
ngoại giao, kinh tế, quốc phòng, văn hóa, chính trị, khoa học kỹ thuật..v.v… Trong đó 
kinh tế (ngoại thương) chiếm vị trí chủ đạo, là nền tảng cơ sở cho các quan hệ quốc tế 
khác được duy trì. Quá trình tiến hành ngoại thương đi kèm với nhu cầu thanh toán, chi 
trả giữa các chủ thể ở các nước khác nhau, từ đó cũng hình thành nên hoạt động thanh 
toán quốc tế, trong đó ngân hàng đóng vai trò trung gian. 

Như vậy, thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng 
lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, 
cá nhân nước này với tổ chức, cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với một tổ 
chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước có liên quan. 

1.2. Các phương thức thanh toán quốc tế   

Hoạt động thương mại quốc tế tất yếu sẽ dẫn đến việc nhận trả tiền hàng giữa 
người xuất khẩu và người nhập khẩu, đó là hoạt động thanh toán quốc tế, người ta có 
thể thực hiện hoạt động này bằng nhiều cách thức, được gọi là phương thức thanh toán 
quốc tế.  

Hiện nay trên thế giới, có nhiều phương thức thanh toán như : Phương thức 
chuyển tiền, phương thức nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ…,. Mỗi phương thức 
thanh toán có những ưu nhược điểm khác nhau, thể hiện thành mâu thuẫn quyền lợi  
giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu, việc lựa chọn phương thức thanh toán  nào 
là tùy thuộc vào quan hệ của họ và phải được ghi rõ vào hợp đồng mua bán ngoại 
thương. 

1.2.1. Thanh toán quốc tế theo phương thức chuyển tiền 

Trong phương thức này, người chuyển tiền (người nhập khẩu, người mua…) chủ 
động yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định để trả cho người 
nào đó ở nước ngoài. 

Phương thức này được dùng phổ biến trong các trường hợp chi trả khác như tiền 
bồi thường thiệt hại, tiền thừa, các khoản dịch vụ…  

Trong phương thức chuyển tiền, ngân hàng chỉ làm nhiệm vụ chuyển ngân một 
cách thuần túy và thu một số thủ tục phí mà không bị ràng buộc trách nhiệm trong 
thanh toán. 

Sơ đồ tổng quát về phương thức chuyển tiền:  
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Người chuyển tiền

Ngân hàng
Chuyển tiền

Người thụ hưởng

Ngân hàng 
trả tiền

1

2
3

4

 
Sơ đồ 1: Phương thức chuyển tiền 

 Chú thích:  

(1) Người thụ hưởng (người bán, xuất khẩu…) căn cứ hợp đồng thương mại tiến 
hành giao hàng cho người mua, người nhập khẩu kèm theo các chứng từ liên 
quan. 

(2) Trên cơ sở các chứng từ do bên xuất khẩu gửi đến người trả tiền tiến hành lập 
lệnh chuyển tiền gửi ngân hàng để trả tiền cho người thụ hưởng. 

(3) Ngân hàng chuyển tiền trích trên tài khoản người chuyển tiền ( hoặc do nộp 
tiền tại ngân hàng) để chuyển sang ngân hàng phụ vụ người thụ hưởng bằng 
thư hoặc bằng điện. 

(4) Ngân hàng trả tiền tiến hành trả tiền cho người thụ hưởng sau khi nhận được 
tiền từ ngân hàng chuyển tiền chuyển đến. 

1.2.2. Thanh toán quốc tế theo phương thức nhờ thu 

Phương thức nhờ thu còn có tên gọi khác là ủy thác thu là một phương thức sử 
dụng khá rộng rãi. Trong phương thức này người bán, xuất khẩu chủ động đòi tiền 
người mua, nhập khẩu bằng cách gửi đến ngân hàng phục vụ giấy đòi tiền và các chứng 
từ liên quan sau khi đã chuyển giao hàng hóa dịch vụ cho người nhập khẩu. Ngân hàng 
này tiếp tục chuyển bộ chứng từ đòi tiền đến ngân hàng phục vụ người nhập khẩu, căn 
cứ vào đó ngân hàng phục vụ người nhập khẩu sẽ chuyển chứng từ hàng hóa cho người 
nhập khẩu sau khi đã thu được tiền của người nhập khẩu, sau đó chuyển tiền cho người 
xuất khẩu thông qua ngân hàng phục vụ người xuất khẩu sau khi đã thu một khoản lệ 
phí nhất định. 

Phương thức nhờ thu bao gồm hai loại nhờ thu: 

 Nhờ thu kèm chứng từ (Documentary Collection) 

 Nhờ thu trơn ( Clean Collection) 

Trong nhờ thu kèm chứng từ cần phân biệt hai điều kiện thanh toán. Điều kiện 
thanh toán quy định việc trả tiền và xử lý bộ chứng từ đã được hai bên mua và bán 
thống nhất. Hai điều kiện thanh toán trong nhờ thu kèm chứng từ gồm: 
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  Điều kiện D/P (Documents Againts Payment) 

Điều kiện D/P còn gọi là điều kiện “chứng từ đối thanh toán” nghĩa là người nhập 
khẩu phải tiến hành trả tiền (trả ngay) rồi mới nhận được chứng từ hàng hóa. Hối phiếu 
dùng trong trường hợp này là hối phiếu trả ngay (Draft at Sight). 

 Điều kiện D/A (Documents Againts Acceptance) 

Điều kiện D/A còn gọi là điều kiện “chứng từ đối chấp nhận”. Nghĩa là người 
nhập khẩu chấp nhận trả tiền vào hối phiếu có kỳ hạn (Usance Draft) là được ngân hàng 
trao cho chứng từ hàng hóa. 

Trong phương thức nhà thu trơn, thì việc đòi tiền người nhập khẩu chỉ dựa trên 
một căn cứ duy nhất là hối phiếu do người xuất khẩu ký phát mà không cần phải có 
chứng từ hàng hóa kèm theo. Đây là trường hợp mà người xuất khẩu sau khi giao hàng 
phải trao tay (hoặc gửi trực tiếp ) cho người nhập khẩu toàn bộ các chứng từ hàng hóa 
có liên quan nên không cần phải gửi qua ngân hàng. Đây là loại nhờ thu áp dụng giữa 
người mua và người bán có tín nhiệm quen biết nhau. Mọi tranh chấp hai bên tự giải 
quyết với nhau, còn ngân hàng không có trách nhiệm gì ngoài việc thu tiền theo hối 
phiếu. 

Sơ đồ khái quát phương thức ủy nhờ thu: 

Người nhập khẩu

Ngân hàng bên NK
NH nhận ủy thác thu hộ

Người xuất khẩu

Ngân hàng bên XK
NH chuyển chứng từ

1

2

3

5a 5b
6

7

 
Sơ đồ 2 : Phương thức ủy nhiệm thu 

Chú thích: 

(1) Người xuất khẩu gửi hàng cho người nhập khẩu. 

(2) Người xuất khẩu gửi bộ chứng từ gồm hối phiếu và các chứng từ liên quan 
cho ngân hàng phục vụ mình (ngân hàng chuyển hay ngân hàng nhận ủy thác) 
để ủy thác thu tiền. 

(3) Ngân hàng chuyển chứng từ sẽ gửi bộ chứng từ sang cho ngân hàng phục 
vụ người nhập khẩu. 
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(4) Ngân hàng bên nhập khẩu xuất trình hối phiếu cho người nhập khẩu. 

(5a) Người nhập khẩu chấp nhận hối phiếu hoặc trả tiền. 

(5b) Ngân hàng thu tiền trao chứng từ cho người nhập khẩu. 

(6) Ngân hàng thu tiền chuyển tiền (hoặc hối phiếu) cho ngân hàng ủy thác. 

(7) Ngân hàng nhận ủy thác trả tiền hoặc trao hối phiếu cho người xuất khẩu. 

1.2.3. Thanh toán quốc tế theo phương thức L/C (Letter credit) 

1.2.3.1. Khái niệm L/C 

Tín dụng chứng từ là phương thức trong đó một ngân hàng theo yêu cầu của 
khách hàng cam kết sẽ trả một số tiền nhất định cho người thụ hưởng hay chấp nhận hối 
phiếu do người này ký phát trong phạm vi số tiền đó nếu người này xuất trình được bộ 
chứng tử thanh toán phù hợp với những quy định nêu ra trong thư tín dụng. Đây là 
phương thức thanh toán sử dụng rộng rãi và phổ biến hiện nay, còn có tên gọi khác là 
phương thức tín dụng chứng từ (Documentary Credits).  

Ngân hàng phục vụ người nhập khẩu theo yêu cầu của người nhập khẩu sẽ lập và 
chuyển đến ngân hàng phục vụ người xuất khẩu một loại giấy tờ (bức thư) cam kết trả 
tiền cho người xuất khẩu thông qua ngân hàng nước xuất khẩu, nếu người xuất khẩu 
thực hiện đúng các điều kiện đã quy định trong thư đó về việc xuất hàng cho người 
nhập khẩu. Nhận được L/C ngân hàng nước xuất khẩu sẽ xác nhận và chuyển đến cho 
người xuất khẩu, để người xuất khẩu giao hàng hóa cho người nhập khẩu. Sau đó người 
xuất khẩu xuất trình các chứng từ hóa đơn, vận đơn và hối phiếu… (gọi tắt là bộ chứng 
từ) để chứng minh việc xuất hàng đã được thực hiện hiện theo quy định của L/C qua 
ngân hàng nước xuất khẩu để chuyển tiếp đến ngân hàng nước nhập khẩu. Ngân hàng 
có thể là ngân hàng nước xuất, hoặc nhập hoặc một ngân hàng bất kì) sẽ tiến hành 
thanh toán cho người xuất khẩu theo đúng quy định của L/C. 

1.2.3.2. Sơ đồ khái quát phương thức thanh toán L/C: 
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Người nhập khẩu

Ngân hàng phát hành

Người xuất khẩu

Ngân hàng thông báo

1 8

6

5

Hợp đồng ngoại thương

7

2

9

4

3

 
Sơ đồ 3: Phương thức thanh toán L/C 

 Chú thích: 

(1) Người nhập khẩu làm đơn xin mở L/C (bằng ký quỹ hoặc vay ngắn hạn). 

(2) Ngân hàng mở L/C tiến hành mở L/C và chuyển sang cho ngân hàng thông 
báo. 

(3) Ngân hàng thông báo L/C xác nhận và thông báo L/C cho người xuất khẩu 

(4) Người xuất khẩu gửi hàng đi cho người nhập khẩu. 

(5) Người xuất khẩu xuất trình bộ chứng từ để xin thanh toán tiền hàng. 

(6) Ngân hàng thông báo kiểm tra nếu đúng thì gửi tiếp bộ chứng từ sang cho 
ngân hàng mở L/C. 

(7) Ngân hàng mở L/C trả tiền cho người xuất khẩu (hoặc chấp nhận hối phiếu) 
thông qua ngân hàng thông báo nếu bộ chứng từ thanh toán hợp lệ. 

(8) Ngân hàng thông báo trả tiền cho người xuất khẩu hoặc chiết khấu hối phiếu 
đã chấp nhận theo yêu cầu của người xuất khẩu. 

(9) Ngân hàng mở L/C ký vận đơn và giao chứng từ cho người nhập khẩu để nhận 
hàng. Trong thư tín dụng người ta phân biệt nhiều loại L/C nhưng có hai loại phổ biến 
là thư tín dụng hủy ngang hay thư tín dụng có thể hủy bỏ (Revocalble L/C) và thư tín 
dụng không hủy ngang hay thư tín dụng không thể hủy bỏ (Irrevocable L/C).  

1.2.3.3. Quy trình vận hành của L/C  
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 Quy trình thực hiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

                          

 Sơ đồ 4 - Quy trình thực hiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 

Giải thích nội dung quy trình:  

(1) Hai bên xuất nhập khẩu ký kết hợp đồng thương mại. 

(2) Người nhập khẩu làm thủ tục yêu cầu ngân hàng mở L/C mở L/C cho 
người xuất khẩu thụ hưởng. 

(3) Ngân hàng mở L/C mở L/C theo yêu cầu của người nhập khẩu và chuyển 
L/C sang ngân hàng thông báo để báo cho người xuất khẩu biết. 

(4) Ngân hàng thông báo L/C thông báo cho người xuất khẩu biết rằng L/C 
đã mở. 

(5) Dựa vào nội dung của L/C, người xuất khẩu giao hàng cho người nhập 
khẩu. 

(6) Người xuất khẩu sau khi giao hàng lập bộ chứng từ thanh toán gửi vào 
ngân hàng thông báo để được thanh toán. 

(7) Ngân hàng thông báo chuyển bộ chứng từ thanh toán sang để ngân hàng 
mở L/C xem xét trả tiền. 

(8) Ngân hàng mở L/C sau khi kiểm tra chứng từ nếu phù hợp thì trích tiền 
chuyển sang ngân hàng thông báo để ghi có cho người thụ hưởng. Nếu không phù hợp 
thì từ chối. 

(9) Ngân hàng thông báo ghi có và báo có cho người xuất khẩu. 

(10) Ngân hàng mở L/C trích tài khoản và báo nợ cho người nhập khẩu. 

(11) Người nhập khẩu xem xét chấp nhận trả tiền và ngân hàng mở L/C trao 

Ngân hàng mở 
L/C 

Ngân hàng thông 
báo L/C 

Người nhập khẩu Người xuất khẩu 

(9) Thanh toán + Nhận bộ chứng từ 

(7)Thanh toán 

(8) Thanh toán 

(4)Hàng hóa 

 (5)Bộ chứng từ 
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bộ chứng từ cho người nhập khẩu có thể nhận hàng. 

Xét về bản chất, L/C là một hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng cấp cho 
người đề nghị mở L/C dưới dạng một bảo lãnh thanh toán có điều kiện. Quy trình thực 
hiện L/C diễn ra như sau: 

 Người đề nghị mở L/C (Applicant) đến ngân hàng mở L/C (Issuing Bank) đề 
nghị mở L/C cho người thụ hường (Beneficiary) được thông báo cho người thụ hưởng 
thông qua một ngân hàng thông báo (Advising Bank) do người thụ hưởng chỉ định 
(Trường hợp người đề nghị mở L/C và người thụ hưởng L/C không chỉ định được ngân 
hàng thông báo, thì ngân hàng phát hành có thể tự chọn ngân hàng thông báo, nhưng 
trường hợp này rất ít). 

 Khi người thụ hưởng hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hóa hoặc dịch vụ, người thụ 
hưởng lập bộ chứng từ (Documents) theo yêu cầu của L/C, xuất trình đến ngân hàng 
thông báo, ngân hàng thương lượng (Negotiating Bank) hoặc ngân hàng xuất trình 
(Presenting Bank) tùy theo quy định của L/C và nhu cầu của người thụ hưởng. Khi các 
ngân hàng nêu trên nhận bộ chứng từ, họ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng 
từ, thông báo bất hợp lệ (Discrepancies) cho người thụ hưởng để tiến hành chỉnh sửa 
chứng từ (nếu có). 

 Trong trường hợp bộ chứng từ phù hợp, ngân hàng nhận chứng từ sẽ tiến hành 
chiết khấu (Negotiation) bộ chứng từ và/hoặc gửi bộ chứng từ đi đòi tiền hoặc đi điện 
đòi tiền (nếu L/C cho phép đòi tiền bằng điện). 

 Khi ngân hàng phát hành hoặc ngân hàng được chỉ định nhận bộ chứng từ, họ 
tiến hành kiểm tra tính hợp lệ bộ chứng từ. Nếu bộ chứng từ hợp lệ, họ sẽ tiến hành 
thanh toán (đối với L/C trả ngay) hoặc đi điện chấp nhận thanh toán (đối với L/C trả 
chậm). Trong trường hợp bộ chứng từ có bất hợp lệ, họ sẽ đi điện thông báo bất hợp lệ 
cho ngân hàng gửi bộ chứng từ để xin chỉ thị đồng thời thông báo cho người đề ngị mở 
L/C. Nếu người đề ngị mở L/C và người thụ hưởng L/C thương lượng chấp nhận bất 
hợp lệ, ngân hàng nhận chứng từ sẽ giao bộ chứng từ cho người đề nghị mở L/C đổi lấy 
thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán, nếu hai bên không thỏa thuận được bất hợp lệ, 
ngân hàng nhận bộ chứng từ sẽ tiến hành hoàn trả bộ chứng từ cho ngân hàng xuất trình 
dựa trên chỉ thị của ngân hàng xuất trình. Trường hợp L/C cho phép đòi tiền bằng điện, 
khi nhận được điện đòi tiền, ngân hàng phát hành tiến hành thanh toán cho ngân hàng 
đòi tiền hoặc ủy quyền cho ngân hàng bồi hoàn thanh toán. 

1.2.3.4. Các đặc điểm đặc biệt của L/C 

 Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên có liện quan trong L/C được quy 
định cụ thể trong UCP và ISBP. 
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 L/C không phụ thuộc vào hợp đồng cơ sở (hợp đồng mà xuất phát từ hợp đồng 
đó người ta tiến hành mở L/C). Các ngân hàng không liên quan hoặc bị ràng buộc bởi 
các hợp đồng như thế ngay cả khi L/C có dẫn chiếu đến các hợp đồng đó (điều 4 
UCP600). 

 Các ngân hàng làm việc với nhau trên cơ sở chứng từ chứ không quan tâm đến 
hàng hóa/dịch vụ. Cho dù người bán giao hàng bị thiếu, hàng kém chất lượng, giao 
hàng sai …, nhưng nếu trên bề mặt chứng từ thể hiện phù hợp với L/C, UCP, ISBP thì 
ngân hàng phát hành phải thanh toán cho người thụ hưởng. Các bên tham gia trong thư 
tín dụng không được lợi dụng vào tình trạng hàng hóa/dịch vụ được giao để trì hoãn 
việc thanh toán (điều 5 UCP600). 

 Theo UCP600 thì L/C là không thể hủy ngang. 

 Theo UCP600 quy định, thì các bên muốn áp dụng phiên bản UCP nào thì phải 
quy định rõ trong thư tín dụng. 

 Mặc dù người đề nghị mở L/C tham gia với tư cách là người mua hàng hóa/dịch 
vụ, nhưng ngân hàng phát hành mới là người thanh toán, cho nên khi người thụ hưởng 
ký phát hối phiếu đòi tiền thì phải đòi tiền ngân hàng phát hành L/C. 

1.2.3.5. Các loại L/C  

- Chia theo tính chất có thể hủy ngang 

 Thư tín dụng có thể huỷ ngang (Revocable Letter of Credit) (loại này đã bị bỏ 
theo UCP600 và tất cả các thư tín dụng là không thể hủy ngang trong trường hợp L/C 
dẫn chiếu UCP600) 

 Thư tín dụng không thể huỷ ngang (Irrevocable Letter of Credit) 

 Thư tín dụng không hủy ngang có xác nhận ( Confirmed irrevocable letter of 
credit) 

 Thư tín dụng không hủy ngang và không truy đòi lại tiền (Irrevocable without 
recourse Letter of Credit) 

- Chia theo tính chất của L/C 

 Thư tín dụng xác nhận (Confirmed Letter of Credit) 

 Thư tín dụng chuyển nhượng được  (Irrevocable Transferable Letter of Credit) 

 Thư tín dụng tuần hoàn (Revolving Letter of Credit) 

 Thư tín dụng giáp lưng (Back to Back Letter of Credit) 

 Thư tín dụng đối ứng (Reciprocal Letter of Credit) 


